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Biểu số 01

KẾT QUẢ ĐẠT CHUẨN NTM ĐẾN THÁNG 7/2020, ƯỚC THỰC HIỆN CẢ NĂM 2020

VÀ DỰ KIẾN MỤC TIÊU GIAI ĐOẠN 2021-2025

	TT
	Đối tượng
	ĐVT
	Tính đến 31/7/2020
	Ước thực hiện đến 31/12/2020
	Dự kiến

mục tiêu 2021-2025
	Trong đó, dự kiến năm 2021

	I
	Cấp xã
	
	
	
	
	

	1
	Tổng số xã (sau sáp nhập theo các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ của Quốc hội)
	Xã
	97
	97
	97
	97

	2
	Số xã đạt 19 tiêu chí
	Xã
	60
	62
	85
	66

	
	Trong đó: 

Số xã đã có Quyết định công nhận đạt chuẩn
	Xã
	52
	62
	85
	66

	3
	Số xã theo nhóm tiêu chí
	Xã
	
	
	
	

	-
	Số xã đạt từ 15-18 tiêu chí
	Xã
	14
	12
	12
	14

	-
	Số xã đạt 10-14 tiêu chí
	Xã
	20
	20
	0
	15

	-
	Số xã dưới 10 tiêu chí
	Xã
	3
	3
	0
	02

	4
	Số xã được công nhận đạt chuẩn nâng cao
	Xã
	0
	08
	34
	10

	5
	Số xã được công nhận đạt chuẩn kiểu mẫu
	Xã
	0
	02
	09
	03

	II
	Đơn vị cấp huyện
	
	
	
	
	

	1
	Đơn vị cấp huyện đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
	Huyện/ thị xã 
	02
	02
	04
	02

	
	Trong đó: Đã có quyết định công nhận
	Huyện/ thị xã
	0
	02
	04
	02

	2
	Đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
	Huyện/ thị xã
	0
	0
	01
	

	3
	Đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu
	Huyện/ thị xã
	0
	0
	
	

	III
	Cấp thôn, bản, ấp, khu dân cư
	
	
	
	
	

	1
	Số thôn, bản, ấp đạt chuẩn nông thôn mới
	Thôn,bản
	0
	0
	20
	5

	
	Trong đó: 
	
	
	
	
	

	-
	Số lượng thôn, bản, ấp đã có Quyết định công nhận theo Quyết định số 1385/QĐ-TTg ngày 21/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ
	
	0
	0
	10
	5

	-
	Số lượng thôn, bản, ấp đã có quyết định đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu
	
	
	
	
	

	2
	Số lượng khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí của tỉnh ban hành (nếu có)
	Khu
	
	
	
	

	
	Trong đó
	
	
	
	
	

	-
	Số lượng khu dân cư đã có Quyết định công nhận đạt chuẩn
	
	
	
	
	

	-
	Số lượng khu dân cư đã có Quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu
	
	
	
	
	

	IV
	Một số chỉ tiêu cơ bản
	
	
	
	
	

	1
	Thu nhập bình quân khu vực nông thôn/người/năm
	
	33,5
	35,5
	48,3
	37,8

	2
	Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều)
	
	7,25
	5,75
	2-2,2%
	5,0

	3
	Tỷ lệ người dân tham gia BHYT
	
	98
	98,5
	100
	98,6

	4
	Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn Quốc gia
	
	80
	87
	100%
	88

	5
	Tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn nông thôn
	
	65
	65
	70
	66


Biểu số 02
Đánh giá kết quả thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới

giai đoạn 2016-2020


















Đơn vị: % số xã

	TT
	Tiêu chí
	Tỷ lệ xã đạt các nội dung tiêu chí

	
	
	Tính đến 31/7/2020
	Dự kiến đến 31/12/2020

	1
	Quy hoạch
	97,9
	97,9

	2
	Giao thông
	86,6
	87,6

	3
	Thủy lợi
	92,8
	92,8

	4
	Điện
	99
	99

	5
	Trường học
	75,3
	75,3

	6
	Cơ sở vật chất văn hóa
	79,4
	79,4

	7
	Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn
	93,8
	94,8

	8
	Thông tin và truyền thông
	100
	100

	9
	Nhà ở cư dân
	84,5
	85,6

	10
	Thu nhập
	79,4
	79,4

	11
	Tỷ lệ hộ nghèo
	77,3
	78,4

	12
	Lao động có việc làm
	94,8
	97,9

	13
	Tổ chức sản xuất
	83,5
	85,6

	14
	Giáo dục và đào tạo
	96,9
	96,9

	15
	Y tế
	96,9
	96,9

	16
	Văn hóa
	96,9
	99

	17
	Môi trường và an toàn thực phẩm
	81,4
	82,5

	18
	Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật
	91,8
	95,9

	19
	Quốc phòng và an ninh
	97,9
	99


Biểu số 03

Kết quả phân bổ vốn Trung ương cho các xã theo quy định tại Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg ngày 22/4/2017,

Dự kiến kế hoạch năm 2021 và 5 năm 2021-2025

ĐVT: Tỷ đồng

	TT
	Đối tượng
	ĐVT
	Đã phân bổ năm 2020 
	Dự kiến nhu cầu giai đoạn 2021-2025
	Trong đó

	
	
	
	
	
	Dự kiến KH 2021

	
	
	
	Số xã
	Vốn bình quân/đơn vị
	Tổng vốn NSTW 
	Số xã
	Vốn bình quân/đơn vị
	Tổng nhu cầu vốn NSTW
	Số xã
	Vốn bình quân/đơn vị
	Tổng nhu cầu vốn NSTW

	I
	Đối với các xã
	xã
	97
	
	247,700
	97
	
	1.000
	97
	2,06
	200

	1
	Xã nghèo, đặc biệt khó khăn
	xã
	44
	
	127,769
	44
	
	
	
	
	

	-
	Xã đặc biệt khó khăn dưới 5 tiêu chí
	xã
	0
	
	
	0
	
	
	
	
	

	-
	Xã đặc biệt khó khăn còn lại
	xã
	44
	
	 127,769 
	
	
	
	
	
	

	2
	Xã 5-9 tiêu chí
	xã
	3
	
	
	3
	
	
	
	
	

	3
	Xã từ 10-14 tiêu chí
	xã
	20
	
	 14,216 
	20
	
	
	
	
	

	4
	Xã từ 15 tiêu chí trở lên
	xã
	16
	
	 23,872 
	12
	
	
	
	
	

	5
	Xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao
	xã
	
	34
	
	
	
	
	

	6
	Xã phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu
	xã
	
	9
	
	
	
	
	

	7
	Các xã còn lại
	xã
	58
	
	 69,488 
	19
	
	
	
	
	

	II
	Đối với cấp huyện
	
	
	
	
	04
	
	300
	04
	
	80

	1
	Huyện phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới
	Huyện
	02
	
	
	02
	100
	200
	02
	20
	40

	2
	Huyện phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao
	Huyện
	
	01
	50
	50
	01
	20
	20

	3
	Huyện phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu
	Huyện
	
	01
	50
	50
	01
	20
	20


Biểu số 4

KẾT QUẢ PHÂN BỔ, BỐ TRÍ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2020, 

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2021 VÀ 5 NĂM 2021-2025

Biểu 4.1. Kết quả phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2020, dự kiến năm 2021 và 5 năm 2021-2025 

(bao gồm nguồn vốn ngoài nước hỗ trợ 18 tỉnh thực hiện Dự án WB)

	TT
	Nội dung đầu tư cơ sở hạ tầng
	Giao kế hoạch năm 2020 (tr.đồng)
	Thực hiện đến 

hết tháng 7/2020
	Ước thực hiện

đến hết 31/12/2020
	Dự kiến giai đoạn 2021-2025
	Trong đó, 

KH 2021

	
	
	
	Khối lượng hoàn thành
	Tỷ lệ

giải ngân
	Khối lượng hoàn thành
	Tỷ lệ

giải ngân
	Khối lượng hoàn thành
	Tỷ lệ

giải ngân
	Khối lượng hoàn thành
	Tỷ lệ

giải ngân

	1
	Hệ thống giao thông
	 95.664 
	
	60%
	 95,664 
	100%
	150
	100%
	30
	100%

	2
	Hệ thống thủy lợi
	 59.351 
	
	60%
	 59,351 
	100%
	150
	100%
	30
	100%

	3
	Hệ thống điện
	 550 
	
	60%
	0, 550 
	100%
	50
	100%
	10
	100%

	4
	Hệ thống trường học
	 56.898 
	
	60%
	 56,898 
	100%
	100
	100%
	20
	100%

	5
	Hệ thống CSVC văn hóa
	 28.857 
	
	60%
	 28,857 
	100%
	50
	100%
	10
	100%

	6
	Hệ thống CSHT thương mại
	
	
	
	
	100%
	40
	100%
	8/
	100%

	7
	Hệ thống trạm y tế
	
	
	
	
	100%
	50
	100%
	10
	100%

	8
	Hệ thống công trình cung cấp nước sạch
	 2.230 
	
	60%
	 2,230 
	100%
	100
	100%
	20
	100%

	9
	Các công trình xử lý môi trường
	 4.150 
	
	60%
	 4,150 
	100%
	60
	100%
	12
	100%

	10
	Nội dung khác (xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu )
	
	
	
	
	100%
	300
	100%
	60
	100%


Biểu 5.2.  Kết quả phân bổ nguồn vốn sự nghiệp năm 2020, dự kiến năm 2021 và 5 năm 2021-2025

ĐVT: Triệu đồng

	TT
	Nội dung hỗ trợ
	Giao kế hoạch năm 2020
	Thực hiện đến 

hết tháng 7/2020
	Ước thực hiện

đến hết 31/12/2020
	Dự kiến giai đoạn 2021-2025
	Trong đó, 

KH 2021

	
	
	
	Khối lượng hoàn thành
	Tỷ lệ

giải ngân

%
	Khối lượng hoàn thành
	Tỷ lệ

giải ngân

%
	Khối lượng hoàn thành
	Tỷ lệ

giải ngân

%
	Khối lượng hoàn thành
	Tỷ lệ

giải ngân

%

	1
	Nội dung thành phần số 1: Quy hoạch xây dựng nông thôn mới
	0
	
	
	
	
	7.400
	100
	1.400
	100

	2
	Nội dung thành phần số 2: Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội
	262.562
	
	60
	262.562
	100
	750.000
	100
	150.000
	100

	3
	Nội dung thành phần số 3: Phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân 
	19.568
	
	35
	19.568
	100
	120.000
	
	21.100
	100

	4
	Nội dung thành phần số 5: Phát triển giáo dục ở nông thôn.
	4.000
	
	
	4.000
	100
	20.000
	
	5.000
	100

	5
	Nội dung thành phần số 6: Phát triển y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân nông thôn.
	400
	
	35
	400
	100
	2.000
	100
	500
	100

	6
	Nội dung số 7: Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân nông thôn 
	400
	
	35
	400
	100
	2.000
	100
	1.000
	100

	7
	Nội dung thành phần số 8: Vệ sinh môi trường nông thôn, khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường tại các làng nghề 
	4.500
	
	35
	4.500
	100
	37.600
	100
	8.000
	100

	8
	Nội dung thành phần số 9: Nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng NTM; cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân.
	1.500
	
	35
	1.500
	100
	8.000
	100
	2.000
	100

	9
	Nội dung thành phần số 10: Giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội nông thôn
	500
	
	35
	500
	100
	3.000
	100
	1.000
	100

	10
	Nội dung thành phần số 11 - Nâng cao năng lực xây dựng nông thôn mới và công tác giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình; truyền thông về xây dựng NTM
	7.770
	
	35
	7.770
	100
	5000
	100
	10.000
	100


Biểu 5.3.  Kết quả huy động nguồn lực thực hiện năm 2020, dự kiến năm 2021 và 5 năm 2021-2025

ĐVT: Triệu đồng

	TT
	Nội dung chỉ tiêu
	Tính đến 31/7/2020
	Dự kiến đến 31/12/2020
	Dự kiến giai đoạn 2021-2025
	Trong đó, 

KH 2021

	
	TỔNG SỐ
	1.894.941
	2.623.190
	9.650.000
	2.480.000

	I
	Ngân sách Trung ương
	307.600
	307.600
	1.300.000
	260.000

	1
	Đầu tư phát triển (bao gồm nguồn vốn ngoài nước hỗ trợ 18 tỉnh thực hiện Dự án WB)
	247.700
	247.700
	1.050.000
	210.000

	2
	Sự nghiệp
	59.900
	59.900
	250.000
	50.000

	II
	Ngân sách địa phương
	392.000
	562.500
	1.950.000
	440.000

	1
	Tỉnh
	212.500
	212.500
	
	

	2
	Huyện
	100.000
	220.000
	
	

	3
	Xã
	80.000
	130.000
	
	

	III
	Vốn lồng ghép
	107.314
	107.314
	600.000
	120.000

	IV
	Vốn tín dụng* (BC 199/BC-TTH ngày 15/7/2020)
	1.018.027
	1.500.000
	5.000.000
	1.500.000

	V
	Vốn doanh nghiệp
	10.000
	30.000
	200.000
	40.000

	VI
	Cộng đồng dân cư
	60.000
	115.776
	600.000
	120.000

	1
	Tiền mặt
	
	
	
	

	2
	Ngày công và hiện vật quy đổi
	
	
	
	


(*) Vốn tín dụng: do Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cung cấp theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

